
STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 1 Ông bà tằng cao cao tổ M 02/02 Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
2 2 Ông bà tằng cao tổ M Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
3 3 Ông bà cao cao tổ M Thôn An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
4 CK: Dương Lan M 04/10 Dương Đức Anh Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
5 VK: Nguyễn Thị Lan M 25/10 Dương Tấn Kiệt Nghĩa địa: An Định - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
6 CK: Dương Xáng M 19/10 Dương Minh Khẩn
7 VK: Nguyễn Thị Gừng M 25/04 Dương Minh Khẩn
8 VK: Dương Thị Túc M
9 CK: Võ Ngọc Oanh M

10 CK: Dương Tám M 09/03 Dương Minh Khẩn
11 VK: Nguyễn Thị Châu M 17/10 Dương Cầu
12 CK: Dương Đức Anh 1952 S
13 VK: Phạm Thị Chín 1955 S
14 CK: Dương Hồ Vũ 1974 S
15 VK:…. S
16 VK: Dương Thị Phượng 1977 S
17 CK:… S
18 CK: Dương Đình Tây 1979 S
19 VK:… S
20 CK: Dương Tuấn 1954 M 20/03 Nghĩa địa: Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
21 VK: Đoàn Thị Lẩm 1952 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
22 CK: Dương Bé 1976 S
23 VK:… S
24 VK: Dương Thị Ngoan 1981 S
25 CK: …. S
26 VK: Dương Thị Cường 1984 S
27 CK:… S
28 CK: Dương Tấn Kiệt 1956 S
29 VK: Đặng Thị Tranh 1962 S
30 CK: Dương Công Truyền S
31 VK:… S
32 CK: Dương Công Thống S
33 VK:… S
34 CK: Dương Đặng Nhất S
35 VK:…. S
36 CK: Dương Hoàng Huynh S
37 VK:… S
38 VK: Dương Thị Lành 1958 S 0357.516.972
39 CK: Đỗ Thành Đồng 1952 S 0794.600.456
40 VK: Đỗ Thị Ngọc Thẩm 1981 S
41 CK:… S
42 CK: Đỗ Duy Trọng 1985 S
43 VK:… S
44 CK: Đỗ Duy Khang 1988 S
45 VK:… S
46 VK: Đỗ Thị Ngọc Nhung 1990 S
47 CK:… S
48 VK: Dương Thị Minh 1962 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
49 CK:….
50 VK: Dương Thị Mẫn 1964 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
51 CK:…
52 CK: Dương Văn Khẩn 1967 S
53 VK: Bùi Thị Liên 1972 S
54 8 Dương Trường Linh 1998 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
55 8 Dương Trường Nghiêm 2003 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
56 CK: Dương Cầu 1971 S
57 VK: Bùi Thị Nguyên 1970 S
58 VK: Dương Thị Diệp 1990 S
59 CK:…
60 CK: Dương Quốc Duy 1992 S
61 VK:….

7

7

8

8

7

7

Đời

4

5

8

8

8

8

8

8

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

6

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

TP.HCM

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

7

7

7

7

8

8

8

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Bồ Trạch - Quảng Bình

8

8

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

6

8

8

8

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN



STT Ông bà Năm Sinh Sống (S)
Mất (M) Sinh sống Ngày giỗ 

(âm lịch) Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chúĐời

62 VK: Dương Thị Tư 1994 S
63 CK:…..
64 CK: Dương Tiếp 1976 S 0374.019.747
65 VK: Nguyễn Thị Tiên 1978 S 0387.718.215
66 8 Dương Minh Tụ 2001 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
67 8 Dương Gia Huy 2012 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
68 CK: Dương Chín
69 VK: Lương Thị Nhạn
70 CK: Dương Minh Đạt 1956 M 22/12 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
71 VK: Hồ Thị Tích 1965 S Phổ Ninh - Đức Phổ - QN
72 CK: Dương Minh Phát 1990 S
73 VK: Cao Thị Hồng Nhung 1991 S
74 Dương Minh Liêm 1992 S Phổ Ninh - Đức Phổ - QN
75
76 Dương Minh Ân 1998 S Phổ Ninh - Đức Phổ - QN
77
78 CK: Dương Minh Tường 1962 S
79 VK: Nguyễn Thị Nga 1964 S
80 CK: Dương Tấn Trực 1984 S
81 VK: Nguyễn Thị Thùy Giang 1988 S
82 CK: Dương Trung Chính 1992 S
83 VK: Nguyễn Thị Hồng Vinh 1993 S
84 CK: Dương Minh Tòng 1964 S
85 VK: Nguyễn Thị Phượng 1968 S
86 CK: Dương Minh Quân 1989 S
87 VK: Nguyễn Thị Thanh Phương 1994 S
88 CK: Dương Minh Trí 1994 S
89 VK: Lê Thị Thanh Nga 1994 S
90 VK: Dương Bích Trâm 1993 S
91 CK: Nguyễn Văn Đời 1989 S
92 CK: Dương Minh Thịnh 1968 S
93 VK: Nguyễn Thị Cúc Hoa 1974 S
94 VK: Dương Thị Hồng Quỳnh 1992 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
95 CK:…
96 VK: Dương Thị Hoài 1970 S
97 CK: Phạm Chim 1970 S
98 CK: Phạm Văn Quy 1991 S Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
99 VK:…
100 CK: Phạm Lan Vinh 2007 S Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN
101 VK:….
102 VK: Dương Thị Bằng 1972 S
103 CK: Đặng Ngọc Cường 1973 S
104 CK: Đặng Ngọc Kiên 1998 S TP.HCM
105 VK:….
106 VK: Đặng Mỹ Duyên 2003 S TP.HCM
107 CK:….

8

8

8

7

7

7

7

8

8

8

8

8

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Phổ Phong - Đức Phổ - QN

8

7

7

7

8

8

8

8

8

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

TP.HCM

Phổ Ninh - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

6

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 CK: Dương Đức Anh 1952 S 1 CK: Dương Tuấn 1954 M 20/03 Nghĩa địa: Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 1 CK: Dương Tấn Kiệt 1956 S 20/03 Nghĩa địa: Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 1 VK: Dương Thị Lành 1958 S 0357.516.972 1 VK: Dương Thị Minh 1962 S

2 VK: Phạm Thị Chín 1955 S 2 VK: Đoàn Thị Lẩm 1952 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 2 VK: Đặng Thị Tranh 1962 S 2 CK: Đỗ Thành Đồng 1952 S 0794.600.456 2 CK:….

3 CK: Dương Hồ Vũ 1974 S 3 CK: Dương Bé 1976 S 3 CK: Dương Công Truyền S 3 VK: Đỗ Thị Ngọc Thẩm 1981 S

4 VK:…. S 4 VK:… S 4 VK:… S 4 CK:… S

VK: Dương Thị Phượng 1977 S CK: Đỗ Duy Trọng 1985 S

CK:… S VK:… S

VK: Dương Thị Ngoan 1981 S CK: Dương Công Thống S

CK: …. S VK:… S

CK: Dương Đình Tây 1979 S

VK:… S

CK: Đỗ Duy Khang 1988 S

VK:… S

VK: Dương Thị Cường 1984 S CK: Dương Đặng Nhất S

CK:… S VK:…. S

VK: Đỗ Thị Ngọc Nhung 1990 S

CK:… S

CK: Dương Hoàng Huynh S

VK:… S

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 TP.HCM

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Đời

7

Đời

7 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Đời

7

8Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8

Đời

7 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 8

8

8

Bồ Trạch - Quảng Bình

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8

Đời

7



STT Ông bà Năm Sinh
Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú STT Ông bà Năm Sinh

Sống (S)

Mất (M)
Sinh Sống

Ngày giỗ (âm 

lịch)
Con cháu giỗ Nơi an nghỉ SĐT Ghi chú

1 VK: Dương Thị Mẫn 1964 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 1 CK: Dương Văn Khẩn 1967 S 1 CK: Dương Cầu 1971 S 1 CK: Dương Tiếp 1976 S

2 CK:… 2 VK: Bùi Thị Liên 1972 S 2 VK: Bùi Thị Nguyên 1970 S 2 VK: Nguyễn Thị Tiên 1978 S

CK: Dương Trường Linh 1998 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN VK: Dương Thị Diệp 1990 S CK: Dương Minh Tụ 2001 S

VK:… CK:… VK:…

CK: Dương Trường Nghiêm 2003 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN CK: Dương Quốc Duy 1992 S CK: Dương Gia Huy 2012 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

VK:…. VK:… VK:…..

VK: Dương Thị Tư 1994 S

CK:…..

8

Đời

7 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8

8 Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Đời

7 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN8

Đời

7

8

Đời

7



STT Ông  bà Nă m  Sinh
Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú STT Ông  bà Nă m  Sinh

Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú                            

1 CK: Dương Minh Đạt 1956 M 22/12 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 1 CK: Dương Minh Tường 1962 S 1 CK: Dương Minh Tòng 1964 S 1 CK: Dương Minh Thịnh 1968 S 1 VK: Dương Thị Hoài 1970 S 1

2 VK: Hồ Thị Tích 1965 S Phổ Ninh - Đức Phổ - QN 2 VK: Nguyễn Thị Nga 1964 S 2 VK: Nguyễn Thị Phượng 1968 S 2 VK: Nguyễn Thị Cúc Hoa 1974 S 2 CK: Phạm Chim 1970 S 2

3 CK: Dương Minh Phát 1990 S 3 CK: Dương Tấn Trực 1984 S 3 CK: Dương Minh Quân 1989 S 3 VK: Dương Thị Hồng Quỳnh 1992 S Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 3 CK: Phạm Văn Quy 1991 S Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN 3

4 VK: Cao Thị Hồng Nhung 1991 S 4 VK: Nguyễn Thị Thùy Giang 1988 S 4 VK: Nguyễn Thị Thanh Phương 1994 S 4 CK:… 4 VK:… 4

Dương Minh Liêm 1992 S Phổ Ninh - Đức Phổ - QN CK: Phạm Lan Vinh 2007 S Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

CK: Dương Trung Chính 1992 S CK: Dương Minh Trí 1994 S VK:….

VK: Nguyễn Thị Hồng Vinh 1993 S VK: Lê Thị Thanh Nga 1994 S

Dương Minh Ân 1998 S Phổ Ninh - Đức Phổ - QN

VK: Dương Bích Trâm 1993 S

CK: Nguyễn Văn Đời 1989 S

Đời

7

8

8

Đời

7

8

8

Vùng 5 - Phổ Thuận - Đức Phổ - QNThiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Đời

7

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Đời

7

8

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8 Phổ Phong - Đức Phổ - QN

8

8 Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

8

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Thiệp Sơn - Phổ Thuận - Đức Phổ - QN

Đời

7

8 Phổ Ninh - Đức Phổ - QN

Đời

7

8



Ông  bà Nă m  Sinh
Số ng  (S)

Mấ t (M)
Sinh Số ng

Ng à y  g iỗ  (â m  

lịch)
Co n chá u g iỗ Nơi a n ng hỉ SĐT Ghi chú

VK: Dương Thị Bằng 1972 S

CK: Đặng Ngọc Cường 1973 S

CK: Đặng Ngọc Kiên 1998 S TP.HCM

VK:….

VK: Đặng Mỹ Duyên 2003 S TP.HCM

CK:….

TP.HCM

ời
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